
 

 

UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /PGDĐT-TCCB 
V/v Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2025. 

Mỹ Tú, ngày         tháng 4 năm 2025 

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Mỹ Tú. 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 của UBND huyện 

Mỹ Tú về việc Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, năm 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-PGDĐT ngày 15/4/2025 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, năm 2025. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Nội vụ trình UBND huyện Mỹ 

Tú Quyết định cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp Đào tạo, 

bồi dưỡng, cụ thể như sau: 

1. Đào tạo đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo Luật giáo dục 2019: 07 

người. 

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: 32 người. 

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục giá trị kỹ năng sống: 33 người. 

4. Bồi dưỡng kỹ năng hành chính – văn phòng: 33 người. 

(có danh sách kèm theo) 

Kính mong cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Minh Trí 
 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

THAM GIA ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN THEO LUẬT GIÁO DỤC 2019 

(Kèm theo Công văn Số:         /PGDĐT-TCCB ngày     /4/2025 của Trưởng Phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Đơn vị công tác 
Đăng 

ký học 
Trường đào tạo Số ĐT Ghi chú 

1 Cao Trúc Hạnh 1981 
Trung cấp 

sư phạm 
Trường MN Long Hưng Đại học Đại học Đồng Tháp 0367718693  

2 Thạch Hồng Sơn 1970 
Cao đẳng 

sư phạm 
Trường TH Mỹ Thuận B Đại học Đại học Đồng Tháp 0332754303  

3 Lý Kim Xuân 1991 
Cao đẳng 

sư phạm 

Trường THCS 

Huỳnh Hữu Nghĩa 
Đại học Đại học Đồng Tháp 0387722045  

4 Nguyễn Văn Cu 1972 
Trung cấp 

sư phạm 
Trường TH Mỹ Tú C Đại học Đại học Đồng Tháp 0338821778  

5 Danh Ngọc Mỹ 1985 
Cao đẳng 

sư phạm 
Trường THCS Mỹ Phước A Đại học Đại học Đồng Tháp 0363382872  

6 Trương Thị Nghiệm 1978 
Cao đẳng 

sư phạm 

Trường Tiểu học 

Long Hưng A 
Đại học Đại học Đồng Tháp 0359499158  

7 Lê Văn Tượng 1974 
Trung cấp 

sư phạm 
Trường TH Mỹ Phước A Đại học Đại học Đồng Tháp 0989367566  
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DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN 

THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

(Kèm theo Công văn Số:         /PGDĐT-TCCB ngày     /4/2025 của Trưởng Phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

1 
Nguyễn Thị 

Mộng Thùy 
Nữ 26 3 1985 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

Hưng 

Phú 

Ấp Phương Thạnh 2, 

xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

0366032774 mongthuymghp@gmail.com 

2 
Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Nữ 21 9 1982 Sóc Trăng 

Tổ 

Trưởng 

Mầm 

non 

Long 

Hưng 

Ấp Mỹ Khánh A, 

Long Hưng, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

SPMN 

945422594 nguyenlinhmglh@gmail.com 

3 
Trần Thị Bích 

Thuỳ 
Nữ 25 1 1986 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Mầm 

non Mỹ 

Phước 

Ấp Phước Ninh, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

SPMN 

0379533537 tr.bichthuy@gmail.com 

4 Mai Ngọc Mạnh Nữ 12 9 1981 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Mầm 

non Mỹ 

Thuận 

Ấp Tam Sóc B1, xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

369232015 maingocmanhmgmt@gmail.com 

5 Mai Thị Hoa Nữ 12 11 1985 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Mầm 

non Mỹ 

Tú 

Ấp Mỹ An, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

0986640672 maihoamai85@gmail.com 

6 Sơn Tanh Mai Nữ 21 11 1984 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Mầm 

non Phú 

Mỹ 

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

`0366021758 lygiahan.mgpm@gmail.com 

7 
Trần Thị Kim 

Ngân 
Nữ 21 1 1985 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Mầm 

non 

Huỳnh 

Hữu 

Nghĩa 

Ấp Mỹ Tân, thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

0984441837 kimnganmn37@gmail.com 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

8 
Danh Thị Chanh 

Thu 
Nữ 1 1 1990 Sóc Trăng 

Tổ 

Trưởng 

Mầm 

non Mỹ 

Hương 

Ấp Sóc Xoài, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

0939286129 cthu9092@gmail.com  

9 
Lý Thị Mỹ 

Nương 
Nữ     1985 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

Thuận 

Hưng 

Ấp Kinh Mới xã An 

Ninh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại 

học 

SPMN 

372083770 lynuongmnth@gmail.com 

10 Trần Minh Chơn  Nam  10 11 1982 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

B Huỳnh 

Hữu 

Nghĩa  

Ấp Mỹ Lợi A, Thị 

trấn HHN, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng  

Cử 

nhân 

GD 

thể 

chất 

0973827518 chontptmt@gmail.com 

11 
Nguyễn Hồng 

Nga 
Nữ 11 11 1980 Sóc Trăng 

Hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Hưng 

Phú A 

ấp Phương Hòa 2, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 
0347088162 nguyenhongnga.thhpa.mt@soctrang.edu.vn  

12 
Nguyễn Hoàng 

Nam 
Nam 10 2 1980 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Hưng 

Phú B 

Ấp Phương An 3, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tình Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

0939844266 Nam28132@gmail.com 

13 
Nguyễn Thị 

Huỳnh Hoa 
Nữ 1 2 1979 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Long 

Hưng A 

Ấp Mỹ Khánh A, xã 

Long Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

0388585545 huynhhoalha1979@gmail.com 

14 Nguyễn Văn Hào Nam 28 12 1978 Sóc Trăng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Long 

Hưng B 

Ấp Tân Hòa B, Long 

Hưng, Mỹ Tú, Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

'0702938562 nguyenhaolhb@gmail.com 

15 
Nhâm Thị Ngọc 

Tuyền 
Nữ 25 5 1979 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Mỹ 

Hương 

A 

Ấp Thiện Tánh, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

0363788723 nhamthingoctuyen@gmail.com 

mailto:lynuongmnth@gmail.com
mailto:nguyenhongnga.thhpa.mt@soctrang.edu.vn
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

16 Ngô Văn Liêm Nam 25 10 1977 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Mỹ 

Phước D 

Ấp Phước Thọ C, Mỹ 

Phước, Mỹ Tú, Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

393652872 ngothanhliem2018@gmail.com 

17 Võ Minh Vĩnh  Nam 27 6 1986 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Mỹ 

Phước E 

Ấp Phước Trường A, 

xã Mỹ Phước, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

GDTC 

0344259591 vominhvinh85@gmail.com  

18 
Nguyễn Thị Lệ 

Xuân 
Nữ 25 3 1980 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Mỹ 

Thuận A 

Ấp Phước Bình, xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Tú 

Cử 

nhân 

GDTH 

0974313953 lexuanmtc1980@gmail.com 

19 Trần Minh Luyễn Nam 01 01 1984 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Mỹ 

Thuận B 

Ấp Tam Sóc B2, xã 

Mỹ Thuận, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng. 

Cử 

nhân 

GDTH 

0395883429 tranminhluyenmtb@gmail.com  

20 Phạm Chí Mãnh Nam 22 10 1974 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Mỹ Tú B 

Ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

989118324 manhmtb@gmail.com  

21 Lê Thanh Bình Nam 19 12 1978 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Mỹ Tú C 

Ấp Mỹ Bình, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 

GCTH 

0963045250 lethanhbinhmtc94@gmail.com  

22 Lý Thị Mỹ Tiên Nữ 25 06 1987 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Phú Mỹ 

B 

Ấp Đai Úi xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại 

học 
0353053896 mytien979@gmail.com 

23 
Triệu Thị Xuân 

Lan 
Nữ 07 04 1988 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Phú Mỹ 

C 

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Đại 

học 

GDTH 

975356965 xuanlan741988@gmail.com 

24 
Dương Quang 

Trường 
Nam 09 04 1979 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Thuận 

Hưng A 

Ấp Bố Liên 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng  

Cử 

nhân 

GDTH 

0976001454 duongquangtruong1979@gmail.com 

mailto:vominhvinh85@gmail.com
mailto:tranminhluyenmtb@gmail.com
mailto:manhmtb@gmail.com
mailto:lethanhbinhmtc94@gmail.com
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

25 Huỳnh Trường Nam 12 2 1979 Sóc Trăng 
P. Hiệu 

trưởng 

Tiểu học 

Thuận 

Hưng C 

Ấp Tà Ân A 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại 

học 

GDTH 

965340070 huynhtruongtb@gmail.com 

26 
Nguyễn Văn 

Phương 
Nam 16 9 1985 Cần Thơ 

P. Hiệu 

trưởng 

THCS 

DTNT 

huyện 

Mỹ Tú 

Ấp Mỹ Thuận thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

ĐHSP 

Công 

nghệ 

0394213818 nguyenvanphuong.c2dtnt.mt@soctrang.edu.vn  

27 Trang Hoài Vũ Nam 18 10 1985 Sóc Trăng 
P. Hiệu 

trưởng 

THCS 

Huỳnh 

Hữu 

Nghĩa 

Ấp Cầu Đồn thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

ThS 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

0399329262 nvtrh.pgdmytu@gmail.com  

28 
Nguyễn Thị Bích 

Lâm 
Nữ 7 12 1984 Sóc Trăng 

P. Hiệu 

trưởng 

THCS 

Hưng 

Phú 

Ấp Phương Bình 2, 

xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại 

học 
0944092495 nguyenthibichlam.c2hp.mt@soctrang.edu.vn  

29 
Trần Thị Thu 

Cẩm 
Nữ 5 7 1980 Sóc Trăng 

P. Hiệu 

trưởng 

THCS 

Mỹ Tú 

Ấp Mỹ lợi B, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 
399686545 tranthithucam.c2mt.mt@soctrang.edu.vn  

30 Dương Văn Vũ Nam 20 1 1985 Sóc Trăng 
P. Hiệu 

trưởng 

THCS 

Mỹ 

Phước A 

Ấp Phước Thọ B, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú tỉnh Sóc Trăng 

Đại 

học 
986945645 duongvanvu.c2mp.mt@soctrang.edu.vn  

31 Lý Đô ra Nam 30 12 1980 Sóc Trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

THCS 

Phú Mỹ 

Ấp Đai Úi xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại 

học 
0907988291 lydora44@mail.com 

32 
Nghiêm Thị 

Nguyệt Hồng 
Nữ 20 6 1981 Sóc trăng 

Phó 

hiệu 

trưởng 

THCS 

Thuận 

Hưng 

Ấp Tà Ân A 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại 

học 
0987571627 hongc2th@yahooo.com 

http://lethikiem.c2dtnt.mt/
mailto:nguyenthibichlam.c2hp.mt@soctrang.edu.vn
http://tranthithucam.c2mt.mt/
http://duongvanvu.c2mp.mt/
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN 

THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ KỸ NĂNG SỐNG 

(Kèm theo Công văn Số:         /PGDĐT-TCCB ngày     /11/2024 của Trưởng Phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị công 

tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

1 Lưu Tú Anh Nữ 19 11 1988 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Mầm non 

Hưng Phú 

Ấp Phương An 2, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
0938440530 c.luutuanh1988@gmail.com 

2 
Đặng Thị 

Phương 
Nữ 2 2 1992 Cần thơ Tổ Phó 

Mầm non 

Long Hưng 

Ấp Mỹ Khanh A,  

Long Hưng, Mỹ Tú, 

Sóc Trăn g 

Cao 

Đẳng 

SPMN 

775849116 phuongthangGmail.com  

3 
Lâm Thị Mỹ 

Liên 
Nữ 17 6 1992 Sóc Trăng 

Tổ 

trưởng 

Mầm non 

Mỹ Phước 

Ấp Phước Ninh, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Cao 

Đẳng 

SPMN 

0346363551 lammylien1010@gmail.com 

4 Lý Thuý Hằng Nữ 20 10 1985 Sóc Trăng 
Tổ 

trưởng 

Mầm non 

Mỹ Thuận 

Ấp Tam Sóc B1, xã 

Mỹ Thuận, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
983455454 lythuyhangmgmt2016@gmail.com 

5 
Nguyễn Thị 

Thu Ngân 
Nữ 31 7 1997 Sóc Trăng Tổ phó 

Mầm non 

Mỹ Tú 

Ấp Mỹ An, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cao 

Đẳng 

SPMN 

0971649547 thungan1997st@gmail.com 

6 
Lý Thị Hồng 

Ngoan 
Nữ 28 1 1985 Sóc Trăng Tổ Phó 

Mầm non 

Phú Mỹ 

Ấp Bưng Cóc, xã Phú 

Mỹ, huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
972453507 hongngoan2017@gmail.com 

7 
Lê Thị Mộng 

Thi 
Nữ 20 1 1985 Sóc Trăng Phó HT 

Mầm non 

Huỳnh Hữu 

Nghĩa 

Ấp Mỹ Tân, thị trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
0349994750 mongthitrung@gmail.com 

8 
Thạch Thị 

Thuỳ Trinh 
Nữ 20 10 1989 Sóc Trăng 

Tổ 

trưởng 

Mầm non 

Mỹ Hương 

Ấp xẻo Gừa, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
0973861020 thuytrinh201089@gmail.com 

http://phuongthanggmail.com/
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị công 

tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

9 
Nguyễn Thị 

Hồng Luyến 
Nữ 7 7 1986 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Mầm non 

Thuận Hưng 

Ấp Mỹ Lợi B xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

SPMN 
346535042 hôngluyenmnth@gmail.com 

10 
Hồ Thị DIễm 

Cúc  
Nữ  3 4 1987 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học B 

Huỳnh Hữu 

Nghĩa  

Ấp Mỹ Lợi A, Thị 

trấn HHN, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng  

Cử 

nhân 

GDTH 

0983838659 diemcuchohhn@gmail.com 

11 Lê Hoàng Nam Nam 1 1 1974 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Hưng Phú A 

Ấp Phương Hòa 2, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

Giáo 

dục 

Tiểu 

học 

974747261 lehoangnam.thhpa.mt@soctrang.edu.vn  

12 
Lê Thành 

Phương 
Nam 1 1 1977 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Hưng Phú B 

Ấp Phương An 3, xã 

Hưng Phú, huyện Mỹ 

Tú, tình Sóc Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

0918994496 lethanhphuonghpc@gmail.com 

13 
Trương Mỹ 

Nhựt 
Nữ  16 8 1988 Cà Mau Phó HT 

Tiểu học 

Long Hưng 

A 

Ấp Mỹ Khánh A, xã 

Long Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

GDTH 

0988474064 tmynhut08@gmail.com 

14 
Đinh Hoàng 

Khải 
Nam 20 7 1977 Sóc Trăng 

GV-

TPT 

Tiểu học 

Long Hưng 

B 

Ấp Tân Hòa C, xã 

Long Hưng, huyện 

Mỹ Tú, Sóc Trăng 

Đại học 

GDTH 
357246509 khaidinh1977@gmail.com 

15 
Phạm Nguyễn 

Thùy Trang 
Nữ 18 6 1991 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học Mỹ 

Hương A 

Ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

GDTH 
0967665883 phamtrangst1991@gmial.com 

16 
Nguyễn Bửu 

Châu 
Nữ 1 1 1976 Sóc Trăng 

GV-

TPT  

Tiểu học Mỹ 

Phước A 

Ấp Phước Ninh, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

GDTH 
0393700741 nguyenbuuchau2015@gmail.com 

mailto:lehoangnam.thhpa.mt@soctrang.edu.vn
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị công 

tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

17 
Lâm Huỳnh 

Thái 
Nam 20 4 1990 Sóc Trăng 

Gv-

TPT 

Tiểu học Mỹ 

Phước D 

Ấp Phước Thọ C, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

GDTC 
0979432480 lamhuynhthai90@gmail.com 

18 Lê Thị Ngọt Nữ 2 2 1984 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học Mỹ 

Phước E 

Ấp Phước Trường A, 

xã Mỹ Phước, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử 

nhân 

Âm 

nhạc 

0397089200 lethingot6@gmail.com 

19 Võ Văn Đấu Nam 10 10 1973 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học Mỹ 

Thuận A 

Ấp Phước Bình, xã 

Mỹ Thuận,huyện Mỹ 

Tú 

Cử 

nhân 

GDTH 

0386821339 vovandau73@gmail.com 

20 Châu Sáng Nam 15 12 1975 Sóc Trăng TPT 
Tiểu học Mỹ 

Thuận B 

Âp Tam Sóc B2, xã 

Mỹ Thuận, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

ĐH 

GDTH 
0989220245 chausangmythuan@gmail.com 

21 Phạm Tú Anh Nam 16 9 1981 Sóc Trăng TPT 
Tiểu học Mỹ 

Tú B 

Ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

GDTH 
916153600 phamtuanhtptmtb@gmail.com 

22 
Nguyễn Văn 

Tiên 
Nam 12 12 1974 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học Mỹ 

Tú C 

Ấp Mỹ Bình, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh soc Trăng 

Đại học 

GDTH 
0379607785 nguyenvantienmtc1974@gmail.com  

23 
Trần Ngọc 

Sương 
Nam 7 11 1973 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Phú Mỹ B 

Ấp Đai Úi xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại học 0388833828 ngocsuong973@gmail.com 

24 
Bành Thị Mỹ 

Châu 
Nữ 20 7 1978 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

Phú Mỹ C 

Ấp Sóc Xoài xã Phú 

Mỹ huyện Mỹ Tú 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 0397736080 mychauphumyc@gmail.com 

25 Lý Kim Sơn Nam 12 08 1988 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Thuận Hưng 

A 

Ấp Bố Liên 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng  

Cử 

nhân 

GDTC 

0986010408 lykimsonra19@gmail.com 

mailto:nguyenvantienmtc1974@gmail.com
mailto:mychauphumyc@gmail.com
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức 

vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị công 

tác 

Địa chỉ đơn vị công 

tác 

Trình 

độ 
Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

26 Trần Rương Nam 7 2 1985 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

Tiểu học 

Thuận Hưng 

C 

Ấp Tà Ân A 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại học 

GDTH 
395811201 tranruong@gmail.com 

27 Huỳnh Cương Nam 01 01 1985 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

THCS 

DTNT 

huyện Mỹ 

Tú 

Ấp Cầu Đồn, TT 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

ĐHSP 

Mỹ 

Thuật 

0927251237 huynhcuong.c2dtnt.mt@soctrang.edu.vn  

28 
Nguyễn Văn 

Thoại 
Nam 1 1 1991 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

THCS 

Huỳnh Hữu 

Nghĩa 

Ấp Cầu Đồn, TT 

Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

ĐHSP 

Địa 
0979676422 thoai3508@gmail.com 

29 Phan Thị Xuân Nữ 1 1 1982 Sóc Trăng 
Giáo 

viên 

THCS Hưng 

Phú 

Ấp Phương Bình 2, 

xã Hưng Phú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại học 0773167336 phanthixuan.c2hp.mt@soctrang.edu.vn  

30 
Âu Thị Thúy 

Vân 
Nữ 14 2 1989 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

THCS Mỹ 

Tú 

Ấp Mỹ lợi B, xã Mỹ 

Tú, huyện Mỹ Tú 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 339787644 authuyvan208@gmail.com 

31 
Dương Thanh 

Tuấn 
Nam 23 12 1990 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

THCS Mỹ 

Phước A 

Ấp Phước Thọ B, xã 

Mỹ Phước, huyện Mỹ 

Tú tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 333644232 duongthanhtuan.c2mpa.mt@soctrang.edu.vn  

32 
Trương Tấn 

Thuận 
Nam  01 01 1979 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

THCS Phú 

Mỹ 

Ấp Đai Úi xã Phú Mỹ 

huyện Mỹ Tú tỉnh 

Sóc Trăng 

Đại học 0354726676 truongtanthuan1979@gmail.com 

33 
Nguyễn Thanh 

Thuý 
Nữ  1 1 1983 Sóc Trăng 

Giáo 

viên 

THCS 

Thuận Hưng 

Ấp Tà Ân A 1, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại học 977567164 nguyenthanhthuy@gmail.com 

 

http://huynhcuong.c2dtnt.mt/
mailto:phanthixuan.c2hp.mt@soctrang.edu.vn
http://duongthanhtuan.c2mpa.mt/
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

THAM GIA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG 

(Kèm theo Công văn Số:         /PGDĐT-TCCB ngày     /11/2024 của Trưởng Phòng GDĐT) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị 

công tác 
Trình độ Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

1 
Nguyễn Trần 

Ngọc Vân Đình 
Nữ 31 8 1990 Sóc Trăng Nhân viên 

Mầm non 

Hưng Phú 

Ấp Phương Hòa 

2, xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú, 

Tỉnh Sóc Trăng 

Trung 

cấp Thư 

ký văn 

phòng 

0374710765 nguyentranngocvandinh@gmail.com 

2 Võ Duy Thanh Nam 4 7 1985 Sóc Trăng Nhân viên 

Mầm non 

Long 

Hưng 

Ấp Mỹ Khánh 

A, xã Long 

Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử nhân 

kế toán 
981047747 voduythanh.hhn@gmail.com 

3 
Nguyễn Thanh 

Quang 
Nam 10 8 1987 Sóc Trăng Nhân viên 

Mầm non 

Mỹ Phước 

Ấp Phước Ninh, 

xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cử nhân 

kế toán 
0398855993 thanhquang2636@gmail.com 

4 
Dương Thị Tú 

Linh 
Nữ  12 2 1988 Sóc Trăng Nhân viên 

Mầm non 

Mỹ Thuận 

Ấp Tam Sóc 

B1, xã Mỹ 

Thuận, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử nhân 

kế toán 
0979143322 duongthitulinhthc@gmail.com 

5 Lưu Thị Kiều Nữ 16 7 1988 Sóc Trăng Nhân viên 
Mầm non 

Mỹ Tú 

Ấp Mỹ An, xã 

Mỹ Tú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cử nhân 

kế toán 
0396805703 kieulun88@gmail.com 

6 Lý Thị Vân Nữ 11 12 1987 Sóc Trăng Nhân viên  
Mầm non 

Phú Mỹ 

Ấp Bưng Cóc, 

xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Trung 

cấp dược 
983448167 lythivan87st@gmail.com 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị 

công tác 
Trình độ Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

7 
Nguyễn Thị 

Minh Nhứt 
Nữ 2 6 1986 Sóc Trăng Nhân viên  

Mầm non 

Huỳnh 

Hữu Nghĩa 

Ấp Mỹ Tân, thị 

trấn Huỳnh Hữu 

Nghĩa, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung 

cấp dược 
0987789377 canhathuongnhau1972012@gmail.com 

8 Lưu Thanh Nghi Nữ 18 11 1998 Sóc Trăng Nhân viên 
Mầm non 

Mỹ Hương 

Ấp Xớm Lớn , 

xã Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Cử nhân 

kế toán 
0919392001 monghi2024@gmail.com 

9 Lý Hoài Nam 20 11 1986 Sóc Trăng Nhân viên 

Mầm non 

Thuận 

Hưng 

ấp Tam Sóc C2, 

xã Mỹ Thuận, 

Mỹ Tú, So0cs 

Trăng 

Đại học 

kế toán 
382018196 lyhoai1986@gmail.com 

10 Lê Ngọc Bé  Nữ 15 8 1985 Sóc Trăng Nhân viên  

Tiểu học B 

Huỳnh 

Hữu Nghĩa  

Ấp Mỹ Lợi A, 

Thị trấn HHN, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng  

Trung 

cấp Hành 

chính  

0939941461 Ngocbe.thbhhn@gmail.com 

11 
Phan Quốc 

Thắng 
Nam 21 12 1982 Sóc Trăng Giáo viên 

Tiểu học 

Hưng Phú 

A 

Ấp Phương Hoà 

2, xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

sư phạm 
939230702 phanquocthang.thhpa.mt@soctrang.edu.vn  

12 
Nguyễn Thị 

Hồng Ny 
Nữ 16 4 1990 Cần Thơ Nhân viên 

Tiểu học 

Hưng Phú 

B 

Ấp Phương An 

3, xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cử nhân 

Quản trị 

Văn 

phòng 

0356248679 hongnyhpb@gmail.com 

13 
Ngô Thị Kim 

Ngân 
Nữ 23 9 1988 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Long 

Hưng A 

Ấp Mỹ Khánh 

A, xã Long 

Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung 

cấp thư 

ký văn 

phòng 

0382108764 kimngan.lhb@gmail.com 

mailto:phanquocthang.thhpa.mt@soctrang.edu.vn
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị 

công tác 
Trình độ Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

14 Trần Thị Kiều Nữ 16 4 1981 Sóc Trăng Văn thư 

Tiểu học 

Long 

Hưng B 

Ấp Mới, xã 

Long Hưng, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung 

cấp Quản 

trị văn 

phòng 

0987098863 tranthikieustst@gmail.com 

15 Võ Thị Bình Nữ 1 1 1981 Sóc Trăng Văn thư 

Tiểu học 

Mỹ Hương 

A 

Ấp Mỹ Đức, xã 

Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc tẳng 

Trung 

cấp Hành 

chính  

0392971812 vothibinh1981@gmail.com 

16 
Huỳnh Thị Hồng 

Vân 
Nữ 29 10 1989 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Phước 

A 

Ấp Phước Ninh, 

xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung 

cấp Hành 

chính 

văn thư 

0947414247 huynhthihongvan.thmpa.mt@soctrang.edu.vn  

17 Bùi Ngọc Trúc Nữ 23 12 1987 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Phước 

D 

Ấp Phước Thọ 

C, xã Mỹ 

Phước, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung 

cấp thư 

ký văn 

phòng 

0974747551 buingoctruc.thcsmpa@gmail.com 

18 
Phạm Thi Hoàng 

Trong 
Nữ 5 1 1987 

Hậu 

Giang 
Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Phước 

E 

Ấp Phước 

Trường A, xã 

Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cử nhân 

Kế toán 
0987098680 phamthihoangtrong1987@gmail.com 

19 
Thạch Hoàng 

Khén 
Nam 12 10 1983 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Thuận 

A 

Ấp Phước Bình, 

xã Mỹ Thuận, 

huyện Mỹ Tú 

Đại học 

kế toán 
0978086026 khenthach1983@gmail.com 

20 Đồ Thị Mĩ Hạnh Nữ 04 04 1989 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Thuận 

B 

ấp Tam Sóc B2, 

xã Mỹ Thuận, 

Mỹ Tú, Sóc 

Trăng. 

Đại học 

kế toán 
0343646478 dohanhmtb@gmail.com 

21 Lê Thị Lụa Nữ 2 1 1986 Sóc Trăng Nhân viên 
Tiểu học 

Mỹ Tú B 

Ấp Mỹ Lợi B, 

xã Mỹ Tú, 

Đại học 

kế toán 
978444050 lethilua20132018@gmail.com  

http://huynhthihongvan.thmpa.mt/
mailto:lethilua20132018@gmail.com
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị 

công tác 
Trình độ Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

22 
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan 
Nữ 18 2 1989 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Mỹ Tú C 

Ấp Mỹ Bình, xã 

Mỹ Tú, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung 

cấp thư 

ký văn 

phòng 

0965840554 loanvt554@gmail.com 

23 Trần Quang Nhị nam 22 06 1991 Sóc Trăng Nhân viên 
Tiểu học 

Phú Mỹ B 

Ấp Đai Úi xã 

Phú Mỹ huyện 

Mỹ Tú tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung 

cấp thư 

ký văn 

phòng 

0965121148 tranquangnhi1989@gmail.com 

24 Lý Thị Hạnh Nữ 8 11 1985 Sóc Trăng Nhân viên 
Tiểu học 

Phú Mỹ C 

Ấp Sóc Xoài, xã 

Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Cao đẳng 

vi tính 
0964276496 lehoanghanh252008@gmail.com 

25 
Nguyễn Ngọc 

Thuỳ 
Nữ 21 12 1988 Sóc Trăng Nhân viên 

Tiểu học 

Thuận 

Hưng A 

Ấp Bố Liên 1, 

xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng  

Trung 

cấp Hành 

chính  

0377263747 nguyenngocthuy200311@gmail.com 

26 
Thạch Nữ Cha Li 

A 
Nữ 5 4 1988 Sóc Trăng Giáo viên 

Tiểu học 

Thuận 

Hưng C 

Ấp Tà Ân A 1, 

xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học 

0386804797 liathach1988@gmail.com 

27 Phạm Thị Đào Nữ 03 5 1985 Sóc Trăng Nhân viên 

THCS 

DTNT 

huyện Mỹ 

Tú 

Ấp Cầu Đồn, 

Thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung 

cấp Quản 

trị văn 

phòng 

0373336618 anhdaoc2th@gmail.com 

28 
Nguyễn Bảo 

Chân 
Nữ 29 11 1992 Sóc Trăng Nhân viên 

THCS 

Huỳnh 

Hữu Nghĩa 

Ấp Cầu Đồn, 

Thị trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung 

cấp Quản 

trị văn 

phòng 

0983235754 nguyenbaochan.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng năm 

Nơi sinh 

(Tỉnh/TP) 

Chức vụ/ 

chức 

danh 

(chức 

danh 

quy 

hoạch) 

Đơn vị 

công tác 

Địa chỉ đơn vị 

công tác 
Trình độ Điện thoại E-mail Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

29 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 2 8 1987 Sóc Trăng Giáo viên 
THCS 

Hưng Phú 

Ấp Phương 

Bình 2, xã Hưng 

Phú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại học 

Ngữ văn 
0839444888 vothimylinh.c2hp.mt@soctrang.edu.vn  

30 
Văn Thị Kiều 

Oanh 
Nữ 3 8 1986 Sóc Trăng Văn Thư 

THCS Mỹ 

Tú 

Ấp lợi B, Xã 

Mỹ Tú, xã Mỹ 

Tú, Sóc Trăng 

Đại học 

Luật 
334656101 vanthikieuoanh@gmail.com 

31 Đỗ Thị Nhanh Nữ 2 6 1985 Sóc Trăng Văn Thư 
THCS Mỹ 

Phước A 

Ấp Phước  Thọ 

B, Xã Mỹ 

Phước, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng 

Đại học 

Luật 
783598685 dothinhanh.c2mp.mt@socstrawng.edu.vn  

32 Lâm Thu Thủy Nữ  04 03 1985 Sóc Trăng Văn Thư 
THCS Phú 

Mỹ 

Ấp Đai Úi , xã 

Phú Mỹ, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng 

Đại học 

Luật 
0355407773 lamthuthuy3. c2pm.mt@gmail.com 

33 
Trần Trung 

Nghĩa 
Nam 1 2 1988 Sóc Trăng Giáo viên 

THCS 

Thuận 

Hưng 

Ấp Tà Ân A 1, 

xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng 

Đại học 

tin học 
0907416649 trung nghia0102@gmail.com 
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